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THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

DU HỌC NHẬT BẢN 

(Số 03-EIG/TBTS/DHNB ngày 04/12/2024 

thay thế cho Số 02-EIG/TBTS/DHNB ngày 14/03/2024) 

A. CÁC HỆ DU HỌC NHẬT BẢN 

EIG tuyển sinh chính 3 hệ du học Nhật Bản gồm: 

- Hệ THPT 

- Hệ Nhật ngữ  

- Hệ Cao đẳng/ Đại học 

Ngoài ra, còn có hệ Cao đẳng nghề và hệ sau Đại học. Với 2 hệ này, phụ huynh, học viên liên hệ 

với EIG để được tư vấn 1:1. 

 

I. Hệ THPT 

1. Đối tượng 

+ Bắt buộc phải tốt nghiệp THCS tại Việt Nam 

+ Số năm trống không quá 03 năm 

+ Không có tiền án, tiền sự; không thuộc danh sách cấm của Cục quản lý xuất nhập cảnh Việt 

Nam 

+ Sức khỏe đảm bảo theo quy định 

+ Ngoại ngữ: tiếng Nhật N5 – N3 (phụ thuộc vào bậc học mà học viên đăng ký, nếu chưa học 

tiếng Nhật sẽ được đào tạo tại EIG) 

 

2. Chương trình học tại Nhật Bản 

+ Thời gian học: Từ 1-3,5 năm tùy theo độ tuổi, chương trình học đã hoàn thành tại Việt Nam 

và nhu cầu của du học sinh (DHS) 

+ Kết thúc khóa học, DHS được nhận bằng tốt nghiệp THPT của Nhật Bản,  

+ Đủ điều kiện dự thi vào các trường Cao đẳng/ Đại học quốc lập, công lập tại Nhật Bản hoặc 

được tiến cử thẳng vào các trường Cao đẳng/ Đại học tư thục mà không cần thi tuyển. 

+ Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Nhật 

Nếu DHS chưa đủ khả năng ngôn ngữ sẽ được học khóa dự bị tiếng Nhật trong 6 tháng trước 

khi học chương trình phổ thông. Một số trường THPT quốc tế tại Nhật Bản giảng dạy bằng 

tiếng Anh theo chương trình của Cambridge. 

 

II. Hệ Nhật ngữ 

1. Đối tượng 

+ Đã tốt nghiệp THPT tại Việt Nam (hạnh kiểm khá trở lên, học bạ có điểm TBC các năm học 

THPT từ 6.5 trở lên, yêu cầu có thể thấp hoặc cao hơn tùy từng trường) 

+ Hoặc đã tốt nghiệp CĐ/ ĐH tại Việt Nam 

+ Số năm trống không quá 03 năm 

+ Không có tiền án, tiền sự; không thuộc danh sách cấm của Cục quản lý xuất nhập cảnh Việt 

Nam 

+ Sức khỏe đảm bảo theo quy định 

+ Ngoại ngữ: tiếng Nhật N5 (nếu chưa học tiếng Nhật sẽ được đào tạo tại EIG) 

+ Du học hệ Nhật ngữ phù hợp với những HSSV muốn nâng cao trình độ tiếng Nhật một cách 

bài bản, phục vụ cho việc học các bậc cao hơn (CĐ, ĐH…) 
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2. Chương trình học tại Nhật Bản 

+ Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Nhật 

+ Thông tin chính về 4 kỳ nhập học của hệ Nhật ngữ 

Kỳ nhập học Tháng 1 Tháng 4 Tháng 7 Tháng 10 

Thời gian 

khóa học 

1 năm 3 tháng 1 năm, 2 năm 1 năm 9 tháng 1 năm 6 tháng 

Hạn cuối nộp 

hồ sơ 

Tháng 8  

năm trước 

Tháng 8  

năm trước 

Tháng 2 Tháng 5 

Thời điểm 

sang Nhật 

Đầu tháng 1 Cuối tháng 3 

Đầu tháng 4 

Cuối tháng 6 

Đầu tháng 7 

Cuối tháng 9 

Đầu tháng 10 

+ Sau khi hoàn thành chương trình học tại trường Nhật ngữ, DHS sẽ thi các kỳ thi đánh giá 

năng lực tiếng Nhật và kiến thức cơ bản. Nếu đảm bảo tiêu chuẩn, DHS sẽ được tiến cử thẳng 

vào các trường CĐ/ĐH mà trường Nhật ngữ liên kết. 

 

III. Hệ Cao đẳng/ Đại học  

1. Đối tượng 

+ Đã tốt nghiệp THPT tại Việt Nam (hạnh kiểm khá trở lên, học bạ có điểm TBC các năm học 

THPT từ 6.5 trở lên, yêu cầu có thể thấp hoặc cao hơn tùy từng trường) 

+ Hoặc DHS đã tốt nghiệp các trường Nhật ngữ tại Nhật Bản 

+ Số năm trống không quá 03 năm 

+ Không có tiền án, tiền sự; không thuộc danh sách cấm của Cục quản lý xuất nhập cảnh Việt 

Nam 

+ Sức khỏe đảm bảo theo quy định 

+ Ngoại ngữ: tiếng Anh hoặc tiếng Nhật N3 (nếu chưa học tiếng Anh/ tiếng Nhật sẽ được đào 

tạo tại EIG) 

2. Chương trình học tại Nhật Bản 

+ Thời gian học: Cao đẳng (khoảng 2 năm); Đại học (khoảng 4 năm), một số ngành có thời 

gian đào tạo dài hơn (VD: y khoa…) 

+ Ngôn ngữ giảng dạy: 

* Tiếng Nhật đối với các trường CĐ/ ĐH hệ tiếng Nhật. DHS cần có tối thiểu N3 

* Tiếng Anh đối với các trường CĐ/ĐH hệ tiếng Anh. DHS cần có TOEIC 700+; IELTS 5.5+. 

Chương trình này cho phép HSSV ứng tuyển vào CĐ/ ĐH của Nhật Bản ngay tại Việt Nam, 

không yêu cầu tiếng Nhật đầu vào. 

+ Ngành học:  

• Ngành Y Tế ... 

• Ngành Công nghệ thông tin 

• Ngành Quản trị kinh doanh 

• Ngành Điện lạnh, Điện tử 

• Ngành Xây dựng 

• Ngành Biên dịch, Phiên dịch 

• Ngành Cơ khí 

• Ngành Công nghệ sinh học. 

 

 

 

 

• Ngành Thiết kế nội thất 

• Ngành Điều dưỡng, hộ lý 

• Ngành Khách sạn, Du lịch, Nhà hàng 

• Ngành Luật 

• Ngành Sư phạm 

• Ngành Marketing 
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BẢNG 1: SO SÁNH CÁC HỆ DU HỌC NHẬT BẢN 

 Hệ THPT Hệ Nhật ngữ Hệ CĐ/ ĐH 

Trình độ văn hóa TN THCS 
TN THPT, CĐ/ ĐH 

Điểm TBC 6.5+ 

TN THPT 

Điểm TBC 6.5+ 

Kỳ nhập học tại 

Nhật Bản 

Kỳ chính (Tháng 4, 10) 

Kỳ phụ (Tháng 1, 7) 

Ngoại ngữ để học 

tại Nhật Bản 

N4  

(tối thiểu N5) 
N5 

N3 

(hoặc IELTS 5.5+) 

Thời gian học tại 

Nhật Bản 
1-3,5 năm 1-2 năm 2-4 năm 

Học phí/ 01 năm 

(dự kiến) 

+ Công lập:  

95-285 triệu đồng  

+Tư thục:  

220-660 triệu đồng 

110-150 

triệu đồng 

+ Công lập: 

90-135 triệu đồng 

+ Tư thục:  

145-600 triệu đồng 

Bao gồm cả học phí, 

KTX, ăn uống, sinh 

hoạt nội trú,…  

Chưa gồm KTX, ăn uống, sinh hoạt... 

Làm thêm Không 
(28 giờ/ tuần) 

40 giờ/ tuần vào kỳ nghỉ dài khi không phải đi học 

 

 

BẢNG 2: MÔ TẢ CHI PHÍ SINH HOẠT VÀ LƯƠNG LÀM THÊM TẠI NHẬT BẢN 

CHI PHÍ SINH HOẠT/ THÁNG  THU NHẬP TỪ LÀM THÊM 

STT PHÍ TOKYO OSAKA  STT HẠNG MỤC GIÁ TRỊ 

1 Tiền thuê nhà 35.000 30.000  1 Lương/ giờ (JPY) 1000  

2 Tiền điện 5.000 5.000  2 Số giờ/ tuần 28  

3 Tiền nước 2.000 2.000  3 Số giờ/ tháng 112  

4 Tiền điện thoại 2.000 2.000 
 Lương/ tháng 

(JPY/tháng) 

112.000 

5 Tiền gas 1.000 1.000 
 QUY ĐỔI  

(1JPY = 165 VND) 

18.480.000 

6 Tiền internet 2.000 2.000     

7 Tiền đi lại 10.000 10.000     

8 Tiền ăn 35.000 30.000     

TỔNG (JPY) 92.000 82.000     

QUY ĐỔI  

(1JPY = 165 VND) 
15.180.000 13.530.000 

    

 

Lưu ý: Chi phí sinh hoạt và lương làm thêm chỉ mang tính chất tham khảo.  
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B. LỘ TRÌNH DU HỌC NHẬT BẢN TẠI EIG (Dành cho hệ THPT và hệ Nhật ngữ. Đối với hệ 

CĐ/ ĐH, phụ huynh, học viên liên hệ với EIG để được tư vấn 1:1) 

Bước 1 Tư vấn chọn ngành và 

trường phù hợp 

Cán bộ tuyển sinh của EIG sẽ tư vấn hệ du học, trường học, 

ngành học phù hợp với từng học viên 

Bước 2 Nộp hồ sơ  

 

Theo danh mục hồ sơ mục D bên dưới 

Bước 3 Học tiếng Nhật (hoặc tiếng 

Anh) tại EIG 

Tiếng Nhật tối thiểu N5 (học tại EIG từ 4-6 tháng) 

Bước 4 Xác định thời điểm nhập 

học tại Nhật Bản 

Chọn một trong các kỳ học tháng 1, 4, 7, 10 

Bước 5 Phỏng vấn trường Nhật 

Bản 

EIG sẽ luyện phỏng vấn cho học viên trước buổi phỏng vấn 

chính thức với Trường Nhật Bản. 

* Nếu không đỗ phỏng vấn của Trường này, EIG sẽ tư vấn 

cho học viên chọn Trường khác để phỏng vấn 

Bước 6 Xin COE (Giấy chứng 

nhận tư cách lưu trú) 

Trường Nhật Bản sẽ là đại diện giúp DHS nộp hồ sơ COE lên 

Cục XNC Nhật Bản. EIG hướng dẫn, thu và hoàn thiện hồ sơ 

gửi sang trường theo thời hạn trường đề ra. 

Kết quả COE có sau khoảng 2 tháng nộp hồ sơ. Nếu đỗ 

trường Nhật Bản sẽ gửi kết quả và thông báo nộp học phí. 

Bước 7 Nộp hồ sơ xin Visa EIG sẽ hướng dẫn học viên hoàn thiện hồ sơ và xin Visa. 

ĐSQ có thể yêu cầu phỏng vấn trực tiếp. 

* Nếu không đỗ Visa, bạn sẽ phải chờ ít nhất 6 tháng và tiến 

hành quy trình từ bước 5. 

Bước 8 Thủ tục xuất cảnh tại Việt 

Nam và nhập cảnh tại 

Nhật Bản 

EIG hỗ trợ học viên tại Việt Nam và Nhật Bản 

 

C. LỘ TRÌNH TÀI CHÍNH DU HỌC NHẬT BẢN TẠI EIG (Dành cho hệ THPT và hệ Nhật 

ngữ. Đối với hệ CĐ/ ĐH, phụ huynh, học viên liên hệ với EIG để được tư vấn 1:1) 

I. CÁC CHI PHÍ NỘP CHO EIG 

Lần 1 Học phí tiếng Nhật Bản 

(tối đa là hết lộ trình 

N4 hoặc kết thúc sớm 

hơn khi học viên xuất 

cảnh) 

12.000.000 VND 

Nộp ngay khi nhập học và 

ký hợp đồng với EIG 

+ Không hoàn lại trong bất kỳ trường 

hợp nào, bao gồm cả khi học viên tự 

bỏ ngang vì bất kỳ lý do nào. 

+ Học viên chỉ được chuyển nhượng 

học phí các buổi học chưa học cho 

người thứ 3 (do học viên tự tìm kiếm) 

và EIG thu phí chuyển nhượng 1 triệu 

đồng. 

Phí dịch vụ lần 1: 

11.000.000 VND 

Nộp ngay khi nhập học và 

ký hợp đồng với EIG 

Học viên tự ý bỏ ngang ở giai đoạn 

này, chỉ được hoàn lại 50% phí dịch 

vụ lần 1. 

Lần 2 Phí dịch vụ lần 2: 

14.000.000 VND 

Nộp khi bắt đầu tiến hành 

xử lý hồ sơ du học 

Không hoàn lại trong bất kỳ trường 

hợp nào, bao gồm cả khi học viên tự 

bỏ ngang vì bất kỳ lý do nào 

Lần 3 Phí dịch vụ lần 3: 

30.000.000 VND 

Nộp sau khi có COE và 

trước khi xin Visa 

Không hoàn lại trong bất kỳ trường 

hợp nào, bao gồm cả khi học viên tự 

bỏ ngang vì bất kỳ lý do nào. 

Lưu ý: Phí dịch vụ trên đã bao gồm chi phí xử lý hồ sơ du học; chi phí chuyển phát hồ sơ sang Nhật 

Bản; chi phí dịch thuật; lệ phí thi chứng chỉ tiếng Nhật N5; lệ phí xin Visa (các chi phí này được bao 

gồm trong phí dịch vụ ở lần đầu tiên thực hiện, nếu phát sinh các lần sau, học viên tự chi trả). 
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II. CÁC CHI PHÍ KHÁC HỌC VIÊN TỰ CHI TRẢ (EIG KHÔNG THU) (tham khảo) 

Phí dịch vụ CMTC ≈ 3.000.000 VND 

Chi phí khám sức khỏe ≈ 750.000 VND 

Chi phí vé máy bay sang Nhật Bản ≈ 10.000.000 VND 

Chi phí KTX tại VN Tùy khu vực 

Các khoản chi phí, học phí tại Nhật Bản Tham khảo bảng 1, bảng 2 

Lưu ý: Các khoản chi phí học viên tự chi trả (EIG không thu) sẽ KHÔNG ĐƯỢC EIG chi trả/ hoàn 

lại/ bồi thường trong bất kỳ trường hợp nào. 

 

D. DANH MỤC HỒ SƠ DU HỌC NHẬT BẢN (Dành cho hệ THPT và hệ Nhật ngữ) 

STT LOẠI HỒ SƠ TÊN GIẤY TỜ 

1 Hồ sơ cá nhân  

* Ảnh: Nền trắng, áo trắng trong 3 tháng gần nhất.  

(10 ảnh 3x4, 02 ảnh 4.5×4.5, 8 ảnh 4x6) 

* Giấy khai sinh: 2 bản công chứng 

* CCCD: 2 bản công chứng. 

* Hộ chiếu: 1 bản gốc.  

* Giấy xác nhận công việc của học sinh (nếu từng đi làm): 1 gốc + 2 CC  

* Sơ yếu lý lịch: Bản gốc có ảnh và xác nhận từ địa phương 

* Giấy khám sức khỏe 

2 Giấy tờ học vấn 

* Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy CN TN tạm thời (1 bản gốc + 2 bản 

công chứng) 

* Bằng tốt nghiệp trung cấp, CĐ, ĐH (nếu có) (1 bản gốc và 2 bản CC) 

* Học bạ THPT và (nếu có) bảng điểm trung cấp, CĐ, ĐH (1 gốc + 2 

CC) 

* Giấy chứng nhận năng lực tiếng Nhật và bảng điểm chi tiết (gốc) 

3 Giấy tờ CMTC 

* Sổ tiết kiệm tối thiểu 500 triệu đồng.  

* Chứng minh tài chính nguồn thu nhập tối thiểu 300 triệu đồng/ năm. 

+ Đối với hộ kinh doanh: Cần có giấy phép hộ kinh doanh, giấy khai 

thuế môn bài 3 năm gần nhất. 

+ Đối với công nhân viên chức: Cần có giấy xác nhận công việc, bảng 

lương và quyết định bổ nhiệm chức vụ. 

+ Đối với gia đình làm nông: Cần có giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, kê khai các khoản thu nhập tối thiểu 3 tháng gần nhất (có xác nhận 

từ phía chính quyền địa phương). 

+ Đối với góp vốn kinh doanh: Cần có biên bản góp vốn, thông báo trả 

cổ tức,…cổ phiếu, trái phiếu… 

Lưu ý: Một số trường hợp cụ thể, ứng viên sẽ phải nộp bổ sung các giấy tờ khác ngoài danh mục hồ sơ 

nêu trên. 

 
      * Tài liệu này thuộc bản quyền sở hữu của EI GROUP, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức. 

***** HẾT ***** 


